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A. KIỂM TRA ĐỌC 

Câu 1: 

Đọc thành tiếng các âm: 

e              b 

Câu 2: 

Đọc thành tiếng các tiếng: 

be        bé            bẻ            bẹ            bè           bẽ 

Câu 3: 

Gạch dưới những chữ e: 

em bé              quả me              khóm tre              xe đạp 

Câu 4: 

Gạch dưới những chữ b: 

con bê                 bế bé                bóng bay                bi ve 

Câu 5: 

Khoanh tròn các tiếng có dấu ’ : 

con thỏ             tưới rau              cái giỏ                 nhảy dây 

Câu 6: 

Khoanh tròn các tiếng có dấu ˜ : 

khúc gỗ                   rễ cây                   cái cổng             cái võng 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 7: 

Tô màu các chữ e: 
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Câu 8: 

Tô màu các chữ b: 
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